
STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Số CMT/CCCD Tình trạng

1
Nguyễn Văn Dương 10/11/1990 Nam 38090028830

Không đủ điều kiện đăng ký dự thi

2
Nguyễn Văn Quyến 25/10/1987 Nam 24087015547

Không đủ điều kiện đăng ký dự thi

3
Trần Phúc Trung 10/12/1987 Nam 38087038712

Không đủ điều kiện đăng ký dự thi

4
Hoàng Bá Cường 25/11/1986 Nam 42086013405

Không đủ điều kiện đăng ký dự thi

5
Âu Văn Nam 24/05/1990 Nam 40090016030

Không đủ điều kiện đăng ký dự thi

6
Nguyễn Văn Nam 28/12/1992 Nam 38092025072

Không đủ điều kiện đăng ký dự thi

7
Nguyễn Ngọc Hiệp 25/05/1993 Nam 38093004141

Không đủ điều kiện đăng ký dự thi

8
Phạm Hùng 17/12/1989 Nam 42089011630

Không đủ điều kiện đăng ký dự thi

9
Hoàng Chí Cường 10/05/1990 Nam 241200117

Không đủ điều kiện đăng ký dự thi

10
Phạm Sang 10/06/1993 Nam 46093014248

Không đủ điều kiện đăng ký dự thi

11
Lại Thanh Tùng 08/11/1987 Nam 37087002174

Không đủ điều kiện đăng ký dự thi

12
Nông Ngọc Hoan 07/10/1989 Nam 70811220

Không đủ điều kiện đăng ký dự thi

13
Nguyễn Duy Hà 08/08/1992 Nam 38092002226

Không đủ điều kiện đăng ký dự thi

14
Nguyễn Thế Viễn 25/02/1993 Nam 51093014759

Không đủ điều kiện đăng ký dự thi

15
Trần Quang Thái 02/02/1993 Nam 34093004377

Không đủ điều kiện đăng ký dự thi

16
Lê Hữu Tú 21/10/1984 Nam 38084046389

Không đủ điều kiện đăng ký dự thi

17
Nguyễn Xuân Phượng 12/11/1986 Nam 42086015320

Không đủ điều kiện đăng ký dự thi

18
Nguyễn Thanh Bình 10/01/1989 Nam 44089010747

Không đủ điều kiện đăng ký dự thi

19
Lê Văn Tân 07/04/1994 Nam 82218563

Không đủ điều kiện đăng ký dự thi, 

nộp 2 lần lệ phí dự thi

20
Lê Văn Toàn 24/04/1989 Nam 38089048275

Không đủ điều kiện đăng ký dự thi

21
Nguyễn Qúy Kỳ 11/10/1986 Nam 37086006815

Không đủ điều kiện đăng ký dự thi

22
Vũ Văn Bắc 04/06/1989 Nam 36089007229

Không đủ điều kiện đăng ký dự thi

23
Nguyễn Đình Thông 28/09/1991 Nam 40091023186

Không đủ điều kiện đăng ký dự thi

24
Nguyễn Đình Hoàn 21/01/1985 Nam 40085013914

Không đủ điều kiện đăng ký dự thi

25
Nguyễn Đăng Quang 30/09/1989 Nam 37089010401

Không đủ điều kiện đăng ký dự thi, 

nộp 2 lần lệ phí dự thi

26
Đỗ Thu An 05/01/1995 Nữ 37195009221

Không đủ điều kiện đăng ký dự thi
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27
Nguyễn Văn Dũng 24/12/1992 Nam 38092020313

Không đủ điều kiện đăng ký dự thi

28
Nguyễn Quang Trãi 08/02/1995 Nam 174681151

Không đủ điều kiện đăng ký dự thi

29
Nguyễn Mạnh Hùng 19/06/1986 Nam 40086026028

Không đủ điều kiện đăng ký dự thi

30
Nguyễn Đăng Chung 19/07/1989 Nam 38089046620

Không đủ điều kiện đăng ký dự thi

31
Hoàng Xuân Thanh 20/10/1986 Nam 38086030075

Không đủ điều kiện đăng ký dự thi

32
Lê Ngọc Tiến 28/03/2001 Nam 38201005231

Không đủ điều kiện đăng ký dự thi

33
Lê Thị Thúy 12/02/1988 Nữ 38188036793

Không đủ điều kiện đăng ký dự thi

34
Trần Đình Đức 10/12/1989 Nam 40089022000

Không đủ điều kiện đăng ký dự thi

35
Ninh Văn Vĩnh 10/05/1989 Nam 37089000974

Không đủ điều kiện đăng ký dự thi

36
Hoàng Thị Thức 25/05/1993 Nữ 24193013585

Không đủ điều kiện đăng ký dự thi

37
Lê Đức Thanh 15/09/1998 Nam 44098000440

Không đủ điều kiện đăng ký dự thi

38
Lê Văn Lễ 20/04/1990 Nam 51090006114

Không đủ điều kiện đăng ký dự thi

39
Dương Ngọc Thành 26/01/1985 Nam 64085007617

Không đủ điều kiện đăng ký dự thi

40
Lê Năng Năm 23/06/1992 Nam 38092028172

Không đủ điều kiện đăng ký dự thi

41
Nguyễn Bảo Quốc 21/07/1992 Nam 19734405504

Không đủ điều kiện đăng ký dự thi

42
Trần Mạnh Tuấn 05/04/1989 Nam 37089014014

Không đủ điều kiện đăng ký dự thi

43
Dương thanh sơn 26/07/1990 Nam 44090011875

Không đủ điều kiện đăng ký dự thi

44
Nguyễn Thừa Tuấn 06/01/1987 Nam 38087002562

Không đủ điều kiện đăng ký dự thi

45
Phan Đức Trì 20/12/1989 Nam 40089030565

Không đủ điều kiện đăng ký dự thi

46
Bùi Văn Kiên 09/09/1990 Nam 30090004440

Không đủ điều kiện đăng ký dự thi

47
Bùi Văn Tịnh 05/07/1985 Nam 17085005233

Không đủ điều kiện đăng ký dự thi

48
Nguyễn Thế Mạnh 22/02/1988 Nam 42088009396

Không đủ điều kiện đăng ký dự thi

49
Nguyễn Ngọc Anh 12/03/1993 Nam 52093008831

Nộp lệ phí 2 lần

50
Lưu Tiến Đạt 06/10/1998 Nam 19098004476

Nộp lệ phí 2 lần


